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I. PHẦN CHUNG:Chung cho tất cả các thí sinh
	C©u 1 : 
	Điểm bù ánh sáng là:

	A.
	Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp đạt cực đại.

	B.
	Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp.

	C.
	Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

	D.
	Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

	C©u 2 : 
	Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:

	A.
	Thành phần của prôtêin, a xít nuclêic.

	B.
	Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

	C.
	Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.

	D.
	Thành phần của axit nuclêôtic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

	C©u 3 : 
	Hô hấp sáng xảy ra:

	A.
	Ở thực vật CAM.
	B.
	Ở thực vật C3.  

	C.
	Ở thực vật C4 và thực vật CAM.
	D.
	Ở thực vật C4.  

	C©u 4 : 
	Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

	A.
	Chỉ ở nhóm thực vật CAM.    
	B.
	Ở nhóm thực vật  C4 và CAM.   

	C.
	Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
	D.
	Chỉ ở nhóm thực vật C3.

	C©u 5 : 
	Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

	A.
	Đường phân.  
	B.
	Tổng hợp Axetyl – CoA.

	C.
	Chuổi chuyển êlectron.  
	D.
	Chu trình crep.

	C©u 6 : 
	Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hoá nội bào.
	B.
	Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.    

	C.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.
	D.
	Tiêu hóa ngoại bào.  

	C©u 7 : 
	Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

	A.
	Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
	B.
	Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và   nhiệt đới.

	C.
	Sống ở vùng nhiệt đới.  
	D.
	Sống ở vùng sa mạc.

	C©u 8 : 
	Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

	A.
	Không bào.
	B.
	Ty thể.
	C.
	Mạng lưới nội chất.
	D.
	Lục lạp.    

	C©u 9 : 
	Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:

	A.
	Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).

	B.
	Lực liên kết giữa các phân tử nước.

	C.
	Lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).

	D.
	Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

	C©u 10 : 
	Biện pháp nào quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển?

	A.
	Vun gốc và xới xáo cho cây. 
	B.
	Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.    

	C.
	Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.
	D.
	Tất cả các biện pháp trên.

	C©u 11 : 
	Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

	A.
	Chỉ đóng vào giữa trưa.
	B.
	Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.

	C.
	Chỉ mở ra khi hoàng hôn.    
	D.
	Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.

	C©u 12 : 
	Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được:

	A.
	1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

	B.
	2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

	C.
	2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

	D.
	2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

	C©u 13 : 
	Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?

	A.
	Giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường trong cơ thể.

	B.
	Tham gia vào quá trình trao đổi chất.

	C.
	Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh.

	D.
	Làm dung môi, làm giảm nhiệt độ khi thoát hơi nước.

	C©u 14 : 
	Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

	A.
	Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

	B.
	Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

	C.
	Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

	D.
	Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

	C©u 15 : 
	Tiêu hoá là: 

	A.
	Quá trình tạo ra các chất chất dinh dưỡng cho cơ thể.

	B.
	Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể.

	C.
	Quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thu được.

	D.
	Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.

	C©u 16 : 
	Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người?

	A.
	Trong ống tiêu hoá của người có thực quản.
	B.
	Trong ống tiêu hoá của người có ruột non.

	C.
	Trong ống tiêu hoá của người có diều.
	D.
	Trong ống tiêu hoá của người có dạ dày.

	C©u 17 : 
	Phân giải kị khí (lên men)từ axit piruvic tạo ra:

	A.
	Chỉ rượu êtylic.    
	B.
	Đồng thời rượu êtylic axit lactic.

	C.
	Rượu êtylic hoặc axit lactic.
	D.
	Chỉ axit lactic.    

	C©u 18 : 
	Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

	A.
	Lúa, khoai, sắn, đậu.   
	B.
	Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.   

	C.
	Rau dền, kê, các loại rau.
	D.
	Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

	C©u 19 : 
	Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

	A.
	Cố định CO2 → khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) 

	B.
	Cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → khử APG thành ALPG.

	C.
	Khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2.

	D.
	Khử APG thành ALPG → cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).

	C©u 20 : 
	Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình:

	A.
	Tổng hợp lipit.
	B.
	Tổng hợp prôtêin

	C.
	Tổng hợp ADN.    
	D.
	Tổng hợp cacbôhđrat.    

	C©u 21 : 
	Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình canvin là:

	A.
	APG (axit phốtphoglixêric).
	B.
	RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).    

	C.
	ALPG (anđêhit photphoglixêric).
	D.
	AM (axitmalic).   

	C©u 22 : 
	Chuỗi chuyền êlectron tạo ra:

	A.
	34 ATP.    
	B.
	32 ATP  
	C.
	38ATP
	D.
	36 ATP.    

	C©u 23 : 
	Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

	A.
	Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.

	B.
	Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.

	C.
	Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.

	D.
	Thúc ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.

	C©u 24 : 
	Thực vật chỉ hấp thu được  nitơ trong đất dưới dạng:

	A.
	Muối nitrat (NO3- ).  
	B.
	Dạng phân tử (N2).

	C.
	Muối nitrat (NO3- ), Muối amôn (NH4+ ).
	D.
	Muối amôn (NH4+ ).


 II. PHẦN RIÊNG : Thí sinh chọn  một trong hai phần
1.  DÀNH CHO THÍ SINH BAN CƠ BẢN: 
Câu 1: Giải thích sự xuất hiện con đường cố định CO2  ở thực vật cam ?(1đ)
Câu 2: Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thực vật?(3đ)
2. DÀNH CHO THÍ SINH BAN KHTN:

Câu 1: Kể tên các bộ phận trong ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa ở người? Phận biệt quá trình tiêu hóa tại dạ dày của động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật?(3đ)

Câu 2: Vẽ và chú thích các thành phần trong hệ tuần hoàn của lớp thú? (1đ)
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